
 

PHỤ LỤC 9. DỊCH VỤ TIÊM CHỦNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 299/QĐ-CPTA ngày 16/08/2023 

 của Giám đốc Công ty CP Thiện An Tây Hồ) 

 

STT MÃ DV TÊN DỊCH VỤ 
GIÁ DỊCH 

VỤ (VND) 

DỊCH VỤ TIÊM LẺ VẮC XIN   

1 0714 DV tiêm chủng: Vắc-xin BCG, Việt Nam (Phòng bệnh Lao) 120.000 

2 0731 
DV tiêm chủng: Vắc-xin Boostrix 0.5ml, Bỉ (Phòng bệnh Bạch 

hầu – Uốn ván – Ho gà) 
730.000 

3 0717 
DV tiêm chủng: Vắc-xin Hexaxim (6 in 1), Pháp (Phòng bệnh 

Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib và Viêm gan B) 
1.045.000 

4 0716 

DV tiêm chủng: Vắc-xin Infanrix Hexa (6 in 1) 0.5ml, Bỉ 

(Phòng bệnh Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib và 

Viêm gan B) 

1.010.000 

5 0719 
DV tiêm chủng: Vắc-xin Prevenar 13 0.5ml, Anh (Phòng các 

bệnh do phế cầu) 
1.290.000 

6 0718 
DV tiêm chủng: Vắc-xin Synflorix 0.5ml, Bỉ (Phòng các bệnh 

do phế cầu) 
1.040.000 

7 0730 
DV tiêm chủng: Vắc-xin Imojev 0.5ml, Thái Lan (Phòng bệnh 

Viêm não Nhật Bản) 
690.000 

8 0722 
DV tiêm chủng: Vắc-xin Influvac tetra 0,5ml, Hà Lan (Phòng 

bệnh Cúm) 
350.000 

9 0741 Vắc-xin Vaxigrip Tetra 0.5ml, Pháp (Phòng bệnh Cúm) 350.000 

10 0723 
DV tiêm chủng: Vắc-xin GCFlu Quadrivalent 0,5ml, Hàn 

Quốc (Phòng bệnh Cúm) 
350.000 

11 0729 
DV tiêm chủng: Vắc-xin Menactra 0.5ml, Mỹ (Phòng bệnh 

Viêm màng não mô cầu ACYW 135) 
1.260.000 

12 0720 
DV tiêm chủng: Vắc-xin MMR II 0.5ml, Mỹ (Phòng bệnh Sởi – 

Quai bị – Rubella) 
300.000 

13 0725 
DV tiêm chủng: Vắc-xin Avaxim 80U 0.5ml, Pháp (Phòng 

bệnh Viêm gan A) 
550.000 

14 0724 
DV tiêm chủng: Vắc-xin Twinrix 1ml, Bỉ (Phòng bệnh Viêm 

gan B và Viêm gan A) 
560.000 

15 0728 
DV tiêm chủng: Vắc-xin VA-Mengoc-BC 0.5ml, Cu Ba 

(Phòng bệnh Viêm màng não mô cầu BC) 
290.000 

16 0721 
DV tiêm chủng: Vắc-xin Varivax 0.5ml, Mỹ (Phòng bệnh Thủy 

đậu) 
910.000 



17 0726 
Vắc-xin Rotarix 1.5ml, Bỉ (Phòng bệnh tiêu chảy do virus 

Rota) 
820.000 

18 0740 Vắc-xin Rotated 2ml (phòng bệnh Rota virus) 665.000 

19 0715 
DV tiêm chủng: Vắc-xin VAT 0.5ml, Việt Nam (Phòng bệnh 

Phòng uốn ván) 
115.000 

20 0734 
Tiêm vắc-xin Gardasil 9 0.5ml(phòng bệnh ung thư cổ tử 

cung và sùi mào gà) 
2.940.000 

21 0733 

Tiêm vắc-xin Gardasil 0.5ml(phòng bệnh ung thư cổ tử 

cung, âm hộ, âm đạo, các tổn thương tiền ung thư, loạn 

sản, mụn cóc sinh dục) 

1.780.000 

 


